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Học phần:

Ngày thi:

Thời gian:

1

2019 - 2020

4 Lần thi:Cơ sở lập trình

Năm học:

Học kỳ:Lớp học phần:

Khoa:

0130_CSLT_HK1.1920_K19.N13

Khoa Công Nghệ Thông Tin

Số TC: ................

.......... phút

................

GHI CHÚ
ĐIỂM

= Số = Chữ
KÍ TÊN

SỐ
TỜ

Ngày sinhHọ và tênMã sốSTT

HP20/01/1997AnhHồ Duy30111902351

HP24/06/2001ĐăngPhạm Nhựt30111903502

HP22/03/1999ĐứcNguyễn Lê Huỳnh30111904993

HP04/01/2001ĐứcTrần Văn30111904724

HP15/02/2001DuyHuỳnh Quốc30111905475

HP05/07/2001HàHoàng Phương30111903406

HP20/03/2001HânHuỳnh Gia30111904467

HP21/04/2001HằngLê Thị Thanh30111902858

HP01/05/2000HiệpTrần Minh30111905839

HP01/12/2001HiếuTrần Minh301119020410

HP12/08/2001HuyĐỗ Đinh301119038711

HP29/10/2001HuyềnLê Bích301119058012

HP23/12/1997KhiêmTrần Đình301119050913

HP09/06/2000KhoaNguyễn Đăng301119043214

HP05/09/2000KỷNguyễn Thái301119051515

HP10/03/2001LinhLê Thị Trúc301119059116

HP21/12/2001LộcNguyễn Thanh301119040217

HP10/01/2001LongTrương Hồ Bảo301119051018

HP20/06/2001LyLương Hương301119054819

HP19/05/2000MinhNguyễn Thành301119053720

HP01/01/2000NgọcĐặng Hồng301119062721

HP20/07/2000NhưĐinh Ngọc Quỳnh301119048422

HP05/10/2001PhongĐào Quân301119033623

HP31/05/2001QuânNguyễn Quang Anh301119038924

HP18/10/2001QuangTrịnh Cẩm301119042325

HP19/06/1999SángLàu Cún301119053526

HP17/05/2000SinhNguyễn Lê Trường301119065427

HP20/09/2001ThắngVũ Đức301119028728

HP08/03/2001ThànhĐàm Thiện301119038429

HP21/05/2000TrangCao Thị Thu301119008330

HP13/04/2001VũĐỗ Long301119063831
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TỜ
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HP21/10/1999VươngNguyễn Thanh301119064932

HP04/12/2001VyPhạm Thị Tường301119043733

Tổng số sinh viên :

Ngày ... tháng .... năm ....

Số có mặt:..............

33

Số vắng mặt:..............

Số bài thi:..............

Số giấy thi:..............

Giám thị 1

Giám thị 2

Giáo viên chấm bài 1

Giáo viên chấm bài 2

(Họ tên và chữ ký)

(Họ tên và chữ ký)

(Họ tên và chữ ký)

(Họ tên và chữ ký)

Ngày ... tháng .... năm ....
KHOA PHÒNG ĐÀO TẠO
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